
 

 
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-VP Quảng Trị, ngày       tháng      năm 2023 

                    

BÁO CÁO 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 29/01/2023 của UBND tỉnh 

về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2023 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Để thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 

nước cũng như của địa phương về công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa 

giải ở cơ sở, ngay từ đầu năm, Văn phòng UBND tỉnh (Văn phòng) đã ban hành 

Kế hoạch số 62/KH-VP ngày 13/02/2023 về công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở năm 2023 để chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu 

quả. Ban hành và tổ chức triển khai nhiệm vụ theo các Kế hoạch số 10/KH-VP 

ngày 06/01/2023 về công tác PCTN; Kế hoạch số 13/KH-VP ngày 09/01/2023 

về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kế hoạch số 14/KH-VP ngày 

09/01/2023 về công tác Dân vận chính quyền; Kế hoạch số 17/KH-VP ngày 

10/01/2023 thực hiện Đề án Văn hóa công vụ; Kế hoạch số 34/KH-VP ngày 

17/01/2023 về Công tác CCHC; Kế hoạch số 37/KH-VP ngày 19/01/2023 về 

thực hiện công tác pháp chế; Kế hoạch số 44/KH-VP ngày 06/02/2023 ứng dụng 

công nghệ thông tin; Kế hoạch số 60/KH-VP ngày 10/02/2023 tuyên truyền cải 

cách hành chính; Kế hoạch số 61/KH-VP ngày 10/02/2023 về theo dõi thi hành 

pháp luật; Kế hoạch số 82/KH-VP ngày 23/02/2023 nâng cao chỉ số PCI năm 

2023; Kế hoạch số 94/KH-VP ngày 01/3/2023 về thực hiện Quy chế dân chủ cơ 

sở; Kế hoạch số 104/KH-VP ngày 09/3/2023 Chuyển đổi số trong hoạt động của 

Văn phòng năm 2023 và các văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ 

của Văn phòng đến các phòng, ban, đơn vị thực hiện tuyên truyền, PBGDPL; 

hòa giải cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; 

HÒA GIẢI CƠ SỞ 

1. Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở thông qua Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Văn phòng 

- Chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải đầy đủ các văn bản quy phạm 

pháp luật (QPPL) trên Trang Công báo điện tử tỉnh; các văn bản, thông tin liên quan 

đến công tác PBGDPL; hòa giải cơ sở trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang 

Thông tin điện tử Văn phòng; trong đó, có chuyên mục Thông tin chỉ đạo điều hành 

của UBND tỉnh (https://www.quangtri.gov.vn/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh). Đăng 

https://www.quangtri.gov.vn/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh
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tải các nội dung về cải cách hành chính có nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật 

(Kế hoạch cải cách hành chính, tuyên truyền CCHC, Kế hoạch kiểm soát TTHC tỉnh 

Quảng Trị năm 2023, các Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số cải 

cách hành chính, danh mục các thủ tục hành chính, thủ tục hành chính liên thông; 

mở chuyên mục Kênh tiếp nhận thông tin phản ánh ý kiến của người dân và doanh 

nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, tiếp nhận và trả lời các vấn đề công dân hỏi 

liên quan đến thủ tục hành chính, chế độ chính sách). 

- Thông tin, tuyên truyền trực tiếp tại các hội nghị, tập huấn, phổ biến các luật, 

nghị định vừa có hiệu lực thi hành, các kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến 

văn bản luật, các buổi làm việc, giám sát, đối thoại trực tuyến có nội dung liên quan 

đến triển khai văn bản luật. 

- Ban hành các văn bản và kế hoạch nhằm phổ biến, quán triệt đối với các văn 

bản QPPL của Nhà nước và của địa phương đến các đơn vị để triển khai thực hiện 

(Công văn số 83/VP-HCTC ngày 24/02/2023 về việc triển khai thực hiện Thông tư 

số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ; Công văn số 261/VP-

HCTC ngày 30/5/2023 về việc thông tin, tuyên truyền các văn bản quy phạm 

pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực Nội vụ; Công văn số 262/VP-HCTC 

ngày 30/5/2023 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2023/TT-BNV; Công 

văn số 422/VP-HCTC ngày 04/8/2023 về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy 

định bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các luật hiện hành; Công văn số 

192/VP-HCTC ngày 20/4/2023 về việc tăng cường thực hiện các quy định của 

PL về bảo vệ bí mật NN; Kế hoạch số 480/KH-VP ngày 12/9/2023 về thi hành 

Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở).…  

2. Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở thông qua hoạt động 

kiểm tra, giám sát, theo dõi thi hành pháp luật 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh thực hiện nghiêm túc việc theo 

dõi, thi hành pháp luật, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, thông qua hệ thống 

chỉ đạo điều hành và chế độ báo cáo định kỳ để giám sát, kiểm tra việc thực hiện 

các nhiệm vụ do Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính... 

- Ban hành Kế hoạch số 217/KH-VP ngày 05/5/2023 về việc kiểm tra, tự kiểm 

tra công tác CCHC năm 2023, qua đó để xây dựng chương trình và tiến hành tổ chức 

kiểm tra công tác CCHC cũng như việc thực hiện các quy định liên quan đến các 

nhiệm vụ CCHC của pháp luật Nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc Văn phòng, 

nhằm phát hiện được những hạn chế khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện 

công tác CCHC để kịp thời chỉ đạo khắc phục, đáp ứng yêu cầu về CCHC và triển 

khai thực hiện các văn bản, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh 

đề ra. 

3. Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở thông qua công tác đào 

tạo, tập huấn. 

- Lãnh đạo Văn phòng luôn quan tâm, tạo điều kiền và thường xuyên đăng ký, 

cử CCVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ do các sở, ban, 
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ngành chức năng tổ chức. Thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của tỉnh và của 

Văn phòng, các đơn vị đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện 

đảm bảo yêu cầu. Nhiệm vụ PBGDPL; hòa giải cơ sở được Lãnh đạo Văn phòng 

quán triệt đưa vào nội dung tài liệu của các lớp bồi dưỡng tập huấn; lồng ghép qua 

các cuộc họp, buổi làm việc của cơ quan và của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan 

hoặc các chương trình có sự tham gia của công chức, viên chức cơ quan. 

- Tổ chức cho toàn thể CCVC trong Văn phòng tham gia đầy đủ các lớp 

học Nghị quyết do Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trực tiếp quán triệt, phổ biến. 

4. Phổ biến, giáo dục thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, 

việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, 

phòng chống tham nhũng, thực hiện theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra công 

tác cải cách hành chính; thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo các Kế hoạch của UBND tỉnh 

và của Văn phòng ban hành năm 2023.  

- Ban hành Kế hoạch số 16/KH-VP ngày 10/01/2023 về việc rà soát văn 

bản QPPL năm 2023; Kế hoạch số 67/KH-VP ngày 16/02/2023 về việc hệ thống 

hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023 của Văn phòng triển khai tổ chức thực hiện 

theo quy định. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng, thẩm định trình UBND tỉnh 

ban hành: Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND 

tỉnh thay thế Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND; Quyết định số 1068/QĐ-

UBND ngày 19/5/2023 về việc thành lập Cổng Thông tin điện tử tỉnh… 

- Phối hợp với Sở Tư pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, kịp 

thời bãi bỏ, thay thế các văn bản đã hết hiệu lực thi hành; thẩm định, ban hành 

văn bản triển khai thực hiện các văn bản mới của cấp trên ban hành. Tham gia 

góp ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các sở, bộ ngành chủ trì. 

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế thăm, viếng của 

Văn phòng; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, việc thực hiện chế độ tài chính công, chế độ tài chính trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Tiếp tục triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh phục vụ 

công tác giao dịch TTHC của cá nhân, tổ chức được đảm bảo quy trình. Phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị, địa phương để thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố  

TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 3 cấp, phê duyệt Quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Duy trì 

và không ngừng nâng cao tốc độ truy cập, chất lượng bài viết trên Trang Công báo 

tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Văn phòng và các 

ứng dụng công nghệ thông tin trực tuyến. Tiếp tục thực hiện việc ứng dụng chữ ký 

số, gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy (trừ tài liệu mật và 

các tài liệu chuyên ngành khác); thu phí bằng biên lai điện tử. 
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- Thực hiện nghiêm túc Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật 

thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trực tiếp tham mưu, giúp việc, phục vụ Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước 

cùng cấp tổ chức tiếp công dân thường xuyên và định kỳ đúng quy định. 

5. Tình hình tổ chức và hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2023: 

(Phụ lục thống kê kèm theo) 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024 

1. Tiếp tục thực hiện Luật PBGDPL, Luật Hòa giải cơ sở, Luật thực hiện 

dân chủ ở cơ sở, Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ 

sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Kế hoạch về công tác 

PBGDPL; hòa giải ở cơ sở của Văn phòng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác quản lý nhà nước; xây dựng ý thức tự tìm hiểu, nghiên cứu học tập pháp luật; 

tạo chuyển biến trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong toàn thể công 

chức, viên chức, người lao động cơ quan.  

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất xây 

dựng các văn bản QPPL liên quan đến Văn phòng. Tổ chức phổ biến, tuyên 

truyền các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương, HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

mới ban hành, nhất là các văn bản liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ 

của Văn phòng UBND tỉnh, CCVC làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh như: 

khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, phòng chống cháy nổ, phòng chống 

tác hại của rượu bia, cải cách hành chính,… Tập trung chỉ đạo thực hiện Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương; Luật Tiếp công dân; Luật thực hiện dân chủ ở cơ 

sở; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 

06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.  

3. Triển khai các lớp tập huấn do Văn phòng chủ trì theo kế hoạch, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

liên quan đến PBGDPL, nhất là cho công chức, viên chức làm việc tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công.  

Thực hiện lồng ghép PBGDPL; hòa giải cơ sở trong các cuộc họp, hội 

nghị; đăng tải trên Trang thông tin điện tử hoặc các hình thức khác phù hợp với 

lĩnh vực công tác của cơ quan; tuyên truyền hưởng ứng ngày Pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2024. Đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong PBGDPL. 

4. Phân công trách nhiệm các phòng, ban, đơn vị; các CCVC trong việc 

nghiên cứu đề xuất lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo UBND tỉnh kiến nghị điều 

chỉnh, sửa đổi đối với những văn bản không còn phù hợp thực tế, kịp thời đăng 

tải các văn bản quy phạm pháp luật lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang 

Thông tin điện tử Văn phòng phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND 

tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng và nhu cầu tiếp cận  thông tin của người dân. Thực 
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hiện chế độ báo cáo về công tác PBGDPL; hòa giải cơ sở theo quy định. 

Trên đây là Báo cáo công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở năm 2023; phương 

hướng nhiệm vụ năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận:  
- Sở Tư pháp; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Lưu: VT, HCTC(Ph). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Cửu 

 

  



 

 

Phụ lục  

Thống kê hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 

 

Biểu số: 09c/BTP/PBGA1:K7DPL 

Ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-

BTP ngày 03/3/2016 

Ngày nhận báo cáo (BC): 

BC 6 tháng: Ngày 16 tháng 6 hàng năm 

BC năm: Ngày 18 tháng 11 hàng năm 

BC năm chính thức: Ngày 15 tháng 02 

năm sau 

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (PBGDPL)  

TẠI VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

(năm 2023) 

Kỳ báo cáo: năm. 

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 

đến ngày 15 tháng 11 năm 2023) 

Đơn vị báo cáo: 

Văn phòng UBND tỉnh 

Quảng Trị 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị 

Số báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh  

(người) 

Kết quả hoạt động PBGDPL 

Phổ biến PL trực tiếp Thi tìm hiểu PL 
Số tài liệu PBGDPL được 

phát hành miễn phí (Bản) 
Số lượng tin bài 

về pháp luật 

được đăng tải, 

phát trên 

phương tiện 

thông tin đại 

chúng 

(Tin, bài) 

Tổng số 

Trong đó 

Số cuộc 

(cuộc) 

Số lượt 

người 

tham dự 

(Lượt 

người) 

Số cuộc 

thi 

(cuộc) 

Số lượt 

người dự 

thi 

(Lượt 

người) 

Tổng số 

Trong đó: Số 

tài liệu bằng 

tiếng dân tộc 

thiểu số 

Số người 

dân tộc 

thiểu số 

Số người 

có trình 

độ 

chuyên 

môn Luật 

Số người 

được bồi 

dưỡng 

nghiệp 

vụ, kiến 

thức pháp 

luật 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
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